
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần : Ngữ âm thực hành căn bản 2 (English Pronunciation 2) 
- Mã số học phần : XH296 
- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ  
- Số tiết học phần : 60t thực hành 

2. Đơn vị phụ trách  học phần: 
- Bộ môn : Ngôn ngữ và Văn hóa Anh 
- Khoa: Khoa Ngoại ngữ 

3. Điều kiện tiên quyết: XH295 
4. Mục tiêu của học phần:   
4.1. Kiến thức:  

4.1.1. Nắm vững và phân biệt cách phát âm các âm trong tiếng Anh 
4.1.2. Phân biệt các âm, từ được nhấn và nối âm khi giao tiếp 
4.1.3. Hiểu được các dạng ngữ điệu khác nhau trong giao tiếp 

4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Phát âm chuẩn các từ tiếng Anh 
4.2.2. Đọc trôi chảy và nối âm tốt 
4.2.3. Sử dụng đúng các loại ngữ điệu khác nhau trong giao tiếp 
4.2.4. Thể hiện sự thân thiện trong giao tiếp 
4.2.5. Có khả năng giao tiếp và làm việc trong nhóm tốt 

4.3. Thái độ: 
4.3.1. Có tinh thần học hỏi chuyên cần 
4.3.2. Có tinh thần tự học cao 
4.3.3. Ý thức học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp 
4.3.4. Có đạo đức nghề nghiệp tốt 
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5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
 Ngữ âm thực hành căn bản 2 (English Pronunciation 2) là học phần nối tiếp học 

phần Ngữ âm thực hành căn bản 1 (English Pronunciation 1) nhằm rèn luyện cho 
người học phát âm đúng các âm trong tiếng Anh và tăng cường khả năng phát âm 
chính xác trôi chảy trong đàm thoại . Học phần này gồm 03 phần. Phần 01 rèn luyện 
khả năng phân biệt các cặp nguyên âm và phụ âm. Phần 02 tập trung  phát âm dấu 
nhấn trong từ, các từ ghép và trong câu. Phần 03 rèn luyện ngữ điệu khi kể truyện, tán 
gẫu, tìm hiểu và nhấn mạnh thông tin. 
 
6. Cấu trúc nội dung học phần: 
 

  Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1. Letters and sounds   
1.1. Bye, buy 

Plane, plan 
2 4.1.1. 

1.2. Back, pack 
Rice, Rise 

2 4.1.1. 

1.3. Down town 
Meet, met 

2 4.1.1. 

1.4. Carrot, cabbage 
Few, view 

2 4.1.1. 

1.5. Gate, Kate 
Hear, we’re, year 

2 4.1.1. 

1.6. Wine, win 
Sheep, jeep, cheap 

2 4.1.1. 

1.7. Flies, fries 
Car, care 

2 4.1.1. 

1.8. Some, sun, sung 
Note, not 

2 4.1.1. 

1.9. Arthur’s mother 
Sun, full, June 

2 4.1.1. 

1.10. Shirt, short 
Toy, town 

2 4.1.1. 

Chương 2. Syllables, words and sentences 
 

  

2.1. Eye, my, mine 
Saturday September 13th 

2 4.1.2. 

2.2. Remember, he told her 
Oh, no snow 

2 4.1.2. 

2.3. Go – goal – gold 
Paul’s calls, Max’s faxes 

2 4.1.2. 

2.4. Pete played, Rira relaxed 
Record, record 

2 4.1.2. 

2.5. Second hand, bookshop 
Unforgettable 

2 4.1.2. 
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2.6. Public, publicity 
Don’t look now! 

2 4.1.2. 

2.7. That could be the man 
I’ll ask her (Alaska) 

2 4.1.2. 

2.8. She was first 
What do you think? 

2 4.1.2. 

2.9. A piece of cheese 
Pets enter, pet centre 

2 4.1.2. 

2.10. After eight, after rate 
Greet guests, Greek guests 

2 4.1.2. 

Chương 3. Conversation   
3.1. Could you say that again? 

“Was that the question?” he asked. 
2 4.1.3. 

3.2. A shirt and a tie / A shirt and tie 
Ehm... 

2 4.1.3. 

3.3. Well, anyway... 
I mean, it’s sort of like... 

2 4.1.3. 

3.4. Right, OK... 
“Like father like son” as they say 

2 4.1.3. 

3.5. He will win 
Schwartz... Pedro Schwartz 

2 4.1.3. 

3.6. I think you’re in my seat 
Chip or salad? 

2 4.1.3. 

3.7. Fifty? No, fifteen! 
Look who’s talking! 

2 4.1.3. 

3.8. Here? Yes, here! 
Where were you born? 

2 4.1.3. 

3.9. We’re closed tomorrow 
Oh, really? 

2 4.1.3. 

3.10. It’s fun, isn’t it? 
It was brilliant! 

2 4.1.3. 

7. Phương pháp giảng dạy: 
- Thuyết giảng 
- Thực hành 
- Tự học 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học. 
- Tham gia đầy đủ hai bài kiểm tra giữa kỳ (mid-term test) 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 
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1 Điểm chuyên cần Tham dự 100% số tiết học 10% 4.3 
2 Kiểm tra giữa kỳ 1 Đọc đúng các âm nguyên âm 

và phụ âm 
15% 4.1.1. 

 
3 Kiểm tra giữa kỳ 2  Đọc đúng dấu nhấn và âm nối 15% 4.1.2. 
4 Điểm thi kết thúc học 

phần 
Thi nói theo đôi 
- Tham dự đủ 80% số tiết học 
- Đạt 2 bài kiểm tra giữa khóa 

60% 4.1.1. 
4.1.2 
4.1.3. 
 

 
9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

10. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Hancock, M. (2003). English pronunciation in use - 
Intermediate. CUP.  

 

[2] Baker, A. (2006). Ship or sheep ? CUP.  
[3] Mojsin, L. (2009). Mastering the American Accent. Barron. 

NY.  
 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 

Chương 1: 
1.1. Bye, buy 
Plane, plan  
 
1.2. Back, pack 
Rice, Rise  
 
1.3.  Down town 
Meet, met  
 
1.4. Carrot, cabbage 
Few, view  
 
1.5. Gate, Kate 
Hear, we’re, year  
 
 

 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 

 
8 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
 

 
- Tự học: 
+Tài liệu [2]: bài 4, 15 và 16 
  
- Tự học: 
+Tài liệu [2]: bài 23, 24, 30 và 31 
  
- Tự học: 
+Tài liệu [2]: bài 1, 3, 25, và 26 
  
- Tự học: 
+Tài liệu [2]: bài 2, 13, 37 và 38 
  
- Tự học: 
+Tài liệu [2]: bài 27, 28, 39, 40 và 
41 
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6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 
 
 

11 -  13 
 
 

14 - 15 

1.6. Wine, win 
Sheep, jeep, cheap  
 
 
1.7. Flies, fries 
Car, care 
 
1.8. Some, sun, sung 
Note, not  
 
1.9. Arthur’s mother 
Sun, full, June  
 
1.10. Shirt, short 
Toy, town  
 
Chương 2 
 
 
Chương 3 
 

0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

8 
 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
8 
 
 

16 
 
 

16 

- Tự học: 
+Tài liệu [2]: bài 16, 32, 34 và 35 
  
 
- Tự học: 
+Tài liệu [2]: bài 6, 21, 48 và 49 
 
- Tự học: 
+Tài liệu [2]: bài 8, 19, 45, 46 và 47 
 
- Tự học: 
+Tài liệu [2]: bài 36, 37, 38 và 39 
 
- Tự học: 
+Tài liệu [2]: bài 9, 12, 17 và 18 
 
- Tự học: 
+Tài liệu [3]: chương 5, 6 và 8 
 
- Tự học 
+Tài liệu [3]: chương 7 
 

 Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
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